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Nước sản 

xuất

Đơn 

vị tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền Nhà thầu trúng thầu
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Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu 

1 9 N02.01.020
Băng chun, băng đàn hồi các loại, 

các cỡ
Băng thun 2 móc 12 cái/hộp Quang Mậu Việt Nam Cái          19.950              20                 399.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

2 18 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ Gạc cuộn 10 cuộn/gói Đại Đoàn Việt Nam Cuộn            2.100            390                 819.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

3 16 N02.02.020 Băng dính các loại, các cỡ Zilgo 102 miếng/hộp
Zhejiang kanglidi 

Mediacl Articles 

Trung 

Quốc
Miếng               987       54.500            53.791.500   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

4 16 N02.02.020 Băng dính các loại, các cỡ Băng dính trắng 10 cuộn/gói Việt Nam Việt Nam Cuộn            5.460              60                 327.600   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

5 16 N02.02.020 Băng dính các loại, các cỡ Urgosival 2.5cm  x 5m 12 cuộn/hộp Urgo  Thái Lan Cuộn          35.700            435            15.529.500   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

6 18 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ Băng gạc 10 cuộn/gói Đại Đoàn Việt Nam Cuộn            6.090              70                 426.300   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

7 16 N02.02.020 Băng dính các loại, các cỡ Urgosival 5 x 5 01 cuộn/hộp Urgo Thái Lan Cuộn          45.000              54              2.430.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

8 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các 

loại, các cỡ

Bơm tiêm MPV sử dụng 

1 lần 1ml
100 cái/hộp MPV Việt Nam Cái               650              80                   52.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

9 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các 

loại, các cỡ

Bơm tiêm MPV sử dụng 

1 lần 5ml
100 cái/hộp MPV Việt Nam Cái               780       45.300            35.334.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

10 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các 

loại, các cỡ

Bơm tiêm MPV sử dụng 

1 lần 10ml
100 cái/hộp MPV Việt Nam Cái            1.190       16.050            19.099.500   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

11 16 N02.02.020 Băng dính các loại, các cỡ Gạc cầu fi 30cm x 1 lớp 50 gói/bịch Danameco Việt Nam Gói            6.100            530              3.233.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

12 332 N09.00.010 Bóng đèn hồng ngoại các loại, các cỡ
Bóng đèn hồng ngoại 

250 W
01 Cái/hộp TNE Việt Nam Bóng        147.000              21              3.087.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

13 1 N01.01.010
Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các 

loại, các cỡ
Bông y tế 01 kg/túi Asean Việt Nam Kg        160.000            204            32.640.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

14 126 N05.02.090
Chỉ khâu tiêu trung bình các loại, 

các cỡ

Catgut chromic 

absorbale with needle
12 sợi/hộp Suremed 

Trung 

Quốc 
Sợi          17.850              10                 178.500   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

15 126 N05.02.090
Chỉ khâu tiêu trung bình các loại, 

các cỡ

Catgut chromic 

absorbale with needle
12 sợi/hộp Suremed

Trung 

Quốc 
Sợi          17.850            400              7.140.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

16 126 N05.02.090
Chỉ khâu tiêu trung bình các loại, 

các cỡ
Surgical Silk Braided 12 sợi/hộp Suremed 

Trung 

Quốc 
Sợi          31.500              40              1.260.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

17 126 N05.02.090
Chỉ khâu tiêu trung bình các loại, 

các cỡ

Chỉ phẫu thuật tổng hợp 

tự tiêu tiệt trùng Vicryl
12 sợi/hộp Jonhson & Jonhson Anh Sợi          95.000            320            30.400.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

18 126 N05.02.090
Chỉ khâu tiêu trung bình các loại, 

các cỡ

Chỉ phẫu thuật tổng hợp 

tự tiêu tiệt trùng Vicryl
12 sợi/hộp Jonhson & Jonhson Anh Sợi          83.000              50              4.150.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

19 308 N08.00.190 Đầu côn các loại, các cỡ Đầu côn vàng 1000 cái/gói Trung Quốc
Trung 

Quốc 
Cái                 65     100.000              6.500.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

20 308 N08.00.190 Đầu côn các loại, các cỡ Đầu côn xanh 500 cái/gói Trung Quốc
Trung 

Quốc 
Cái                 95       50.000              4.750.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

21 9 N02.01.020
Băng chun, băng đàn hồi các loại, 

các cỡ
Dây Garo 10 cái/gói Việt Nam Việt Nam Dây            2.500            135                 337.500   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

22 9 N02.01.020
Băng chun, băng đàn hồi các loại, 

các cỡ
Dây garo cầm máu 10 cái/gói Việt Nam Việt Nam Cái          15.000              22                 330.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

23 93 N04.01.090 Thông (sonde) các loại, các cỡ Stomach tube 01 cái/túi Hoàng Sơn Việt Nam Cái          10.000              12                 120.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

24 99 N04.02.060
Ống, dây hút đờm, dịch, khí, mỡ các 

loại, các cỡ
Dây hút nhớt 01 cái/túi MPV Việt Nam Cái            8.000              22                 176.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

25 317 N08.00.310 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Oxygen Mask (Size L) 01 cái/túi MPV Việt Nam Cái          21.000              52              1.092.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

26 317 N08.00.310 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Oxygen Mask  (Size M) 01 cái/túi MPV Việt Nam Cái          21.000              10                 210.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

27 y cụ Dây Laze tiền liệt tuyến 01 cái/hộp Trung Quốc
Trung 

Quốc 
Cái   10.500.000                2            21.000.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

28 92 N04.01.080
Ống (sonde) thở ô-xy 02 gọng các 

loại, các cỡ
Dây thở oxy gọng kính 01 cái/túi MPV Việt Nam Cái            6.500              75                 487.500   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019



29 67 N03.05.010

Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, 

các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ 

phân phối, cổng chia, ống nối đi 

kèm)

Bộ dây truyền dịch kim 

có cánh
01 bộ/túi Mediplas Việt Nam Bộ            5.000            520              2.600.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

30 67 N03.05.010

Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, 

các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ 

phân phối, cổng chia, ống nối đi 

kèm)

Bộ dây truyền dịch 01 bộ/túi Mediplas Việt Nam Bộ            6.000            200              1.200.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

31 313 N08.00.240
Đè lưỡi (gỗ, inox, sắt) các loại, các 

cỡ
Đè lưỡi gỗ 100 cái/hộp Tana Việt Nam Cái               250            405                 101.250   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

32 18 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ Gạc y tế 1000 mét/kiện Lợi Thành Việt Nam Mét            3.360            240                 806.400   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

33 18 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ
Gạc Phẫu thuật Không 

dệt 7.5 x 7.5cm x 6 lớp
10 miếng/gói Danameco Việt Nam Miếng               800         5.000              4.000.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

34 75 N03.06.030
Găng tay sử dụng trong thăm khám 

các loại, các cỡ
Găng khám 50 đôi/hộp Merufa Việt Nam Đôi            1.200     950.000       1.140.000.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

35 77 N03.06.050
Găng tay vô trùng dùng trong thủ 

thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ
Găng PT tiệt trùng  số 7 50 đôi/hộp Merufa Việt Nam Đôi            4.000       65.000          260.000.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

36 77 N03.06.050
Găng tay vô trùng dùng trong thủ 

thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ

Găng PT tiệt trùng  số 

7.5
50 đôi/hộp Merufa Việt Nam Đôi            4.000              50                 200.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

37 66 N03.04.010 Kim châm cứu các loại, các cỡ Kim châm cứu 10cm 100 cái/túi Trung Quốc
Trung 

Quốc 
Cái               525     125.000            65.625.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

38 66 N03.04.010 Kim châm cứu các loại, các cỡ Kim châm cứu 15 cm 100 cái/túi Trung Quốc
Trung 

Quốc 
Cái            5.292     125.000          661.500.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

39 66 N03.04.010 Kim châm cứu các loại, các cỡ Kim châm cứu 20 cm 100 cái/túi Trung Quốc
Trung 

Quốc 
Cái            5.292       70.000          370.440.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

40 66 N03.04.010 Kim châm cứu các loại, các cỡ Kim châm cứu 3cm 100 cái/túi Trung Quốc
Trung 

Quốc 
Cái               525         6.000              3.150.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

41 66 N03.04.010 Kim châm cứu các loại, các cỡ Kim châm cứu 5cm 100 cái/túi Trung Quốc
Trung 

Quốc 
Cái               525       13.000              6.825.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

42 66 N03.04.010 Kim châm cứu các loại, các cỡ Kim châm cứu 6cm 100 cái/túi Trung Quốc
Trung 

Quốc 
Cái               525     700.000          367.500.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

43 66 N03.04.010 Kim châm cứu các loại, các cỡ Kim châm cứu 8cm 100 cái/túi Trung Quốc
Trung 

Quốc 
Cái               525       45.000            23.625.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

44 50 N03.03.010
Kim chọc, kim chọc dò các loại, các 

cỡ
Kim chọc dò tủy sống 25 cái/hộp B.braun Nhật Bản Cái          34.500            150              5.175.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

45 117 N05.01.010 Kim khâu các loại, các cỡ Kim khâu da, cơ 10 cái/gói Tiệp Khắc Tiệp Khắc Cái               200              40                     8.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

46 48 N03.02.080
Kim tiêm dùng một lần các loại, các 

cỡ
Kim tiêm G18 100 cái/hộp MPV Việt Nam Cái               400       31.050            12.420.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

47
One - Using optical 

Fiber needle
50 cái/hộp Kang Xing 

Trung 

Quốc 
Cái          41.160         2.500          102.900.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

48 47 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ

I.V Cannula Whit 

Catherter  injection 

Valve

100 cái/hộp Mediplus Ấn Độ Cái            4.200            200                 840.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

49 47 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Surflo I.V Cahterter 50 cái/hộp Terumo  Philipin Cái          12.600              44                 554.400   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

50 47 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Surflo I.V Cahterter 50 cái/hộp Terumo Philipin Cái          12.600              44                 554.400   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

51 47 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Surflo I.V Cahterter 50 cái/hộp Terumo Philipin Cái          12.600       50.000          630.000.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

52 y cụ Kìm mang kim 01 cái/túi Pakistan Pakistan Cái        137.500                2                 275.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

53 Blood lancets 200 cái/hộp Ster/lance Medical
Trung 

Quốc 
Cái               399            600                 239.400   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

54 Sample contaner 100 cái/túi Hồng Thiện Mỹ Việt Nam Lọ            4.365         2.000              8.730.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

55 317 N08.00.310 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ Mặt nạ oxy MPV 01 cái/túi MPV Việt Nam Cái          22.050              20                 441.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

56 314 N08.00.250
Miếng dán điện cực, điện cực dán, 

đệm điện cực các loại, các cỡ
Đệm điện cực 25 cái/túi Việt Nam Việt Nam Cái          84.000            300            25.200.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019



57 3 N01.02.010

Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng 

trong khám bệnh, thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại

SDS Hand Wash 1000 ml/chai SDS Việt Nam Chai        133.980            500            66.990.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

58
Hóa chất 

xét nghiệm
THA nhanh 1000 ml/chai SDS Việt Nam Chai        183.750              20              3.675.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

59 3 N01.02.010

Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng 

trong khám bệnh, thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại

SDS Hand Rub 1000 ml/chai SDS Việt Nam Chai        174.300            800          139.440.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

60 4 N01.02.020 Dung dịch rửa vết thương các loại Nước Oxy già 50 ml/lọ Hóa Dược Việt Nam Lọ            3.600              60                 216.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

61 223 N07.01.500 Phim X- quang các loại, các cỡ

Ortho CP - GUM 

medical x-ray fiml (18 x 

24)

100 tờ/hộp AGFA  Bỉ Tờ            4.500            500              2.250.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

62 223 N07.01.500 Phim X- quang các loại, các cỡ

Ortho CP - GUM 

medical x-ray fiml (18 x 

24)

100 tờ/hộp AGFA Bỉ Tờ            8.500            600              5.100.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

63 223 N07.01.500 Phim X- quang các loại, các cỡ

Ortho CP - GUM 

medical x-ray fiml (18 x 

24)

100 tờ/hộp AGFA Bỉ Tờ          13.000         2.000            26.000.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

64 93 N04.01.090 Thông (sonde) các loại, các cỡ Stomach tube 01 cái/túi Hoàng Sơn Việt Nam Cái          10.000              22                 220.000   
Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

65 113 N04.04.010 Ống thông (catheter) các loại, các cỡ Foley Catheter 10 cái/hộp MACC 
Trung 

Quốc 
Cái          12.500              40                 500.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

66 93 N04.01.090 Thông (sonde) các loại, các cỡ Nelaton tube 20 cái/gói Mega
Trung 

Quốc 
Cái            7.000              65                 455.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

67 314 N08.00.250
Miếng dán điện cực, điện cực dán, 

đệm điện cực các loại, các cỡ

Tấm đệm điện cực điện 

xung (4,5x6cm) 
02 cái/túi Dr.Ho

Trung 

Quốc 
Cái          35.700              40              1.428.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

68 314 N08.00.250
Miếng dán điện cực, điện cực dán, 

đệm điện cực các loại, các cỡ

Tấm đệm điện cực điện 

xung (6x9cm)
02 cái/túi Dr.Ho 

Trung 

Quốc 
Cái          60.900            420            25.578.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

69 5 N01.02.030
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng 

dụng cụ các loại
Presept 100 viên/hộp Jonhson & Jonhson Anh Viên            7.350       25.000          183.750.000   

Công ty TNHH dược 

phẩm VTYT Minh An

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Yên 

Bái

88/QĐ-

BVYHCT
12/04/2019

1 11 N02.01.040
Băng cuộn, băng cá nhân các loại, 

các cỡ
Băng cuộn Đại đoàn  5cm x 5m Đại đoàn Việt Nam cuộn            2.990            150                 448.500   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

2 11 N02.01.040
Băng cuộn, băng cá nhân các loại, 

các cỡ
Băng cuộn Đại đoàn  10cm  x 5m Đại đoàn Việt Nam cuộn            3.600            100                 360.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

3 16 N02.02.020 Băng dính các loại, các cỡ Băng dính lụa urgo  5cm  x 5m Urgo Thái lan cuộn          34.940              20                 698.800   
Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

4 16 N02.02.020 Băng dính các loại, các cỡ Băng dính lụa urgo  2,5cm  x 5m Urgo Thái lan cuộn          28.730            310              8.906.300   
Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

5 16 N02.02.020 Băng dính các loại, các cỡ Băng dính nhiệt  24mm Canada Canada cuộn          64.400              27              1.738.800   
Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

6 38 N03.01.060 Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ
Bơm tiêm Insulin 

biokare 40UI
01 cái/ túi

(100 cái/hộp )

Yangzhou medline 

Industry Co.,Ltd 

Trung 

Quốc
Cái            4.000     430.000       1.720.000.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

7 38 N03.01.060 Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ
Bơm tiêm Insulin  

biokare 100UI

01 cái/ túi

(100 cái/hộp )

Yangzhou medline 

Industry Co.,Ltd 

 Trung 

Quốc
Cái            4.000       12.000            48.000.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

8 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các 

loại, các cỡ

Bơm tiêm nhựa sử dụng 

1 lần (1ml)Vinahankook

01 cái/ túi

(4200 cái/kiện)
Vinahankook  Việt Nam Cái               878       30.000            26.340.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

9 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các 

loại, các cỡ

Bơm tiêm nhựa sử dụng 

1 lần (20ml)Vinahankook

01 cái/ túi

(800 cái/ kiện)
Vinahankook  Việt Nam cái            2.400            200                 480.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

10 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các 

loại, các cỡ

Bơm tiêm nhựa sử dụng 

1 lần (10ml)Vinahankook

01 cái/ túi

(2000 cái/kiện)
Vinahankook Việt Nam Cái            1.240       45.000            55.800.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

11 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng một lần các 

loại, các cỡ

Bơm tiêm nhựa sử dụng 

1 lần (5ml)Vinahankook

01 cái/ túi

(1200 cái/kiện)
Vinahankook Việt Nam Cái               910       10.000              9.100.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019



12 1 N01.01.010
Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các 

loại, các cỡ
Bông y tế  Bạch tuyết  1kg/cuộn Bạch tuyết Việt Nam kg        308.400              32              9.868.800   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

13 122 N05.02.050 Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ
Chỉ khâu  tiêu chậm  

(Polyglactic acid)  số 1.0
12  sợi/ hộp

Jonhonson & 

Jonhonson
Sợi        194.000              50              9.700.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

14 122 N05.02.050 Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ
Chỉ khâu  tiêu chậm  

(Polyglactic acid)  số 3.0
12  sợi/ hộp

Jonhonson & 

Jonhonson
Sợi        194.000              50              9.700.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

15 122 N05.02.050 Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ
Chỉ khâu  tiêu chậm  

(Polyglactic acid)  số 6.0
12  sợi/ hộp

Jonhonson & 

Jonhonson
Sợi        354.600              50            17.730.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

16 4 N01.02.020 Dung dịch rửa vết thương các loại Cồn 90  500ml/ chai Hóa dược Việt Nam Chai          44.800            400            17.920.000   
Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

17 92 N04.01.080
Ống (sonde) thở ô-xy 02 gọng các 

loại, các cỡ

Dây oxy gọng kính(Dây 

oxy   Nasal Oxygen 

Cannula)

cái/túi Kyoling 
Trung 

Quốc 
Cái          11.300            100              1.130.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

18 67 N03.05.010

Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, 

các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ 

phân phối, cổng chia, ống nối đi 

kèm)

Dây truyền dịch vô trùng 

dùng kim có cánh 

Mediplast

01 bộ/ túi

(500 bộ/kiện)
Mediplast Việt Nam bộ            5.960         4.000            23.840.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

19 67 N03.05.010

Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, 

các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ 

phân phối, cổng chia, ống nối đi 

kèm)

Dây truyền không cánh 

Mediplast 

01 bộ/ túi

(500 bộ/kiện)
Mediplast Việt Nam bộ            5.960              60                 357.600   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

20 3 N01.02.010

Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng 

trong khám bệnh, thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại

Dung dịch 

Chlorhexidine 

Digluconate 0,5%; 

Ethanol 73%

Chai 1 lít Tân hương Việt Nam Chai        287.000              15              4.305.000   
Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

21 3 N01.02.010

Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng 

trong khám bệnh, thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại

Dung dịch 

Cholohexidine 

Gluconate 500ml 10%

500ml/ chai
Jonhonson & 

Jonhonson
Ấn Độ chai        452.000                8              3.616.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

22 5 N01.02.030
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng 

dụng cụ các loại

Dung dịch 

Glutaraldehyde 2%
5 lít./ can Pháp Pháp can        848.000                5              4.240.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

23 5 N01.02.030
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng 

dụng cụ các loại

Dung dịch Ortho-

Phthaldehyde: 

0,55%(DD Cidex 14 

ngày)

5 lít / can
Jonhonson & 

Jonhonson
Anh can        848.000                5              4.240.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

24 18 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ
Gạc phẫu thuật 

Danameco
 10x10cmx8 lớp Danameco Việt Nam miếng            3.470         6.000            20.820.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

25 75 N03.06.030
Găng tay sử dụng trong thăm khám 

các loại, các cỡ
Găng tay khám Cimax 500 đôi/kiện Cimax Malaysia đôi            2.370       25.000            59.250.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

26 77 N03.06.050
Găng tay vô trùng dùng trong thủ 

thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ

Găng tay phẫu thuật 

Merufa
500 đôi/kiện Merufa Việt Nam đôi            8.870            300              2.661.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

27 43 N03.02.030 Kim chích máu các loại, các cỡ
Kim chích máu Blood 

Lancets
 200 cái/hộp Blood Lancets

Trung 

Quốc 
Cái            1.180       10.000            11.800.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

28 46 N03.02.060
Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các 

cỡ

Kim lấy thuốc 

Vinahankook
100 cái/hộp Vinahankook 

Việt Nam-

Hàn Quốc
Cái               437         5.000              2.185.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

29 47 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ Kim luồn Mediplus 100 cái/hộp Mediplus Ấn Độ Cái            4.300            200                 860.000   
Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

30 128 N05.03.020
Các loại dao, lưỡi dao sử dụng trong 

phẫu thuật các loại, các cỡ
Lưỡi dao mổ Kiato  100 cái / hộp  Kiato Ấn Độ Hộp            1.970            100                 197.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

31 5 N01.02.030
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng 

dụng cụ các loại

Natri/Sodium 

Dichloroisocyanurate 

50% (2,5g) (Precep)

Viên
Jonhonson & 

Jonhonson 
Mỹ Viên          11.030            200              2.206.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

32 88 N04.01.030

Ống nội khí quản sử dụng một lần 

các loại, các cỡ (bao gồm ống nội 

khí quản canlene)

Ống nội khí quản 

Kyoling
10 cái/ hộp Kyoling

Trung 

Quốc 
cái          32.300              50              1.615.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019

33 2 N01.01.020
Bông, tăm bông vô trùng các loại, 

các cỡ
Tăm bông vô trùng  1cái/ống Trung Quốc 

Trung 

Quốc 
cái            3.560            100                 356.000   

Công ty TNHH y tế 

Anh Kiên

Bệnh viện Nội 

Tiết

Yên 

Bái

44/QĐ-

BVNT
29/03/2019


